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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

Biểu mẫu 23 

(Kèm theo công văn số  18/ĐHTĐ  ngày  15 tháng 01 năm 2015 

của Trường Đại học Tây Đô) 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu  

cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015 
Đơn vị tính: Người   

TT Nội dung Tổng số 

Chia theo trình độ đào tạo 

Giáo 

sư 

Phó 

Giáo 

sư 

TSKH, 

Tiến 

sỹ 

Thạc 

sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

  1 

2 

(3+4+5+6 

+7+8+9) 

3 4 5 6 7 8 9 

  Tổng số 472 3 9 25 259 176 0 0 

1 Khoa Kế toán-TCNH 43 0 4 4 27 8 0 0 

  

Khoa Quản trị kinh 

doanh 45 1 1 5 27 11 0 0 

  Khoa Sinh học ứng dụng 22 0 2 0 19 1 0 0 

  

Khoa Kỹ thuật - Công 

nghệ 47 2 0 4 35 6 0 0 

  Khoa Dược - Điều dưỡng 237 0 1 8 100 128 0 0 

  Khoa Lý luận Chính trị 8 0 0 1 6 1 0 0 

  Khoa Cơ bản 17 0 0 0 13 4 0 0 

  Khoa Ngữ văn 42 0 1 3 23 15 0 0 

  Trung tâm Tin học 11 0 0 0 9 2 0 0 

2 Bộ môn                 

  ….                 

3 

Viện, 

 trung tâm...                 

  …                 

Lưu ý: Các TSKH và Tiến sỹ nếu đã tính trong mục Giáo sư (3),  Phó giáo sư (4) thì không 

tính trong mục TSKH, Tiến sỹ (5) nữa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

Phan Văn Thơm 
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đ

ã

 

k

ý

)


